
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 

SYSTEM  
KITCHEN ROOM STORAGE 

  

KHÔNG GIAN BẾP SÁNG TẠO, 
PHONG CÁCH VÀ TIỆN NGHI 
 
Dòng sản phẩm SYSTEM là giải pháp tối 
ưu cho không gian bếp của bạn, bao gồm 
hệ kệ tủ và các ngăn kéo giúp tối ưu hóa 
việc lưu trữ và sắp xếp đồ dùng bếp ngăn 
nắp. Với thiết kế tinh tế và sự linh hoạt 
trong cách bố trí, SYSTEM mang đến một 
không gian bếp vừa hiện đại vừa tiện nghi, 
giúp bạn tự do sáng tạo và tận hưởng mọi 
khoảnh khắc nấu nướng. 

STYLISH AND CONVENIENT 
KITCHEN  
The SYSTEM product line is the smart 
solution for your kitchen, including 
cabinets and drawers that optimize 
storage and organize kitchen utensils. 
With sophisticated design and flexibility in 
layout, SYSTEM offers a stress-free 
kitchen space that is both modern and 
comfortable, allowing you to enjoy every 
moment there. 
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Thùng Tủ Trên SYSTEM 
60x39x57 

SYSTEM Wall Cabinet 
40x39x38.4 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  599.000đ/SP  8935339561309 

Gỗ sồi Oak  599.000đ/SP  8935339561316 

Xám Grey  599.000đ/SP  8935339561323 

Thùng Tủ Trên SYSTEM  
40x39x57.6 

SYSTEM Wall Cabinet 
40x39x57.6 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  799.000đ/SP 8935339561057 

Gỗ sồi Oak  799.000đ/SP 8935339561330 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 
40x39x76.8 

SYSTEM Wall Cabinet 
40x39x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White 899.000đ/SP 8935339561019 

Gỗ sồi Oak 899.000đ/SP 8935339561347 

Xám Grey 899.000đ/SP 8935339561354 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 
60x39x38.4 

SYSTEM Wall Cabinet 
60x39x38.4 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  699.000đ/SP 8935339561095 

Gỗ sồi Oak  699.000đ/SP 8935339561361 

    

Thùng Tủ Trên SYSTEM 
60x39x57.6 

SYSTEM Wall Cabinet 
60x39x57.6 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White 899.000đ/SP 8935339561064 

Gỗ sồi Oak 899.000đ/SP 8935339561378 

Xám Grey 899.000đ/SP 8935339561385 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 
60x39x76.8 

SYSTEM Wall Cabinet 
60x39x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White 999.000đ/SP 8935339561026 

    

Thùng Tủ Trên SYSTEM 
80x39x38.4 

SYSTEM Wall Cabinet 
80x39x38.4 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  799.000đ/SP 8935339561101 

Gỗ sồi  Oak  799.000đ/SP 8935339561392 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 
80x39x57.6 

SYSTEM Wall Cabinet 
80x39x57.6 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  999.000đ/SP 8935339561071 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 
80x39x76.8 

SYSTEM Wall Cabinet 
80x39x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  1.199.000đ/SP 8935339561033 

Gỗ sồi Oak  1.199.000đ/SP 8935339561408 

Xám  Grey  1.199.000đ/SP 8935339561415 

Thùng Tủ Dưới  
SYSTEM 20x57x76.8 

SYSTEM Base Cabinet 
20x57x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  799.000đ/SP 8935339561118 

Thùng Tủ Dưới  
SYSTEM 40x57x76.8 

SYSTEM Base Cabinet 
40x57x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  899.000đ/SP 8935339561125 
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Thùng Tủ Dưới  
SYSTEM 60x57x76.8 

SYSTEM Base Cabinet 
60x57x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  1.099.000đ/SP 8935339561132 

Thùng Tủ Dưới  
SYSTEM 80x57x76.8 

SYSTEM Base Cabinet 
80x57x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  1.199.000đ/SP 8935339561149 

Thùng Tủ Cao  
SYSTEM 60x57x192 

SYSTEM High Cabinet  
60x57x192 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  2.199.000đ/SP 8935339561705 

Thùng Tủ Bếp Cao  
SYSTEM 60x57x192 

SYSTEM Kitchen High 
Cabinet  
60x57x192 

Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  2.689.000đ/SP 8935339561217 

Thùng Tủ Góc Cao  
SYSTEM 104.9x39x57.6 

SYSTEM Corner Wall 
Cabinet  
104.9x39x57.6 

Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  1.699.000đ/SP 8935339561088 

Thùng Tủ Góc Cao  
SYSTEM 104.9x39x38.4 

SYSTEM Corner Wall 
Cabinet  
104.9x39x38.4 

Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  1.199.000đ/SP 8935339561187 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
CỬA VÀ MẶT NGĂN KÉO | DOORS AND DRAWER FRONTS 
 

Cửa: Dùng kết hợp với bản lề OPTIMAL, 1 bộ 2 chiếc cho cửa cao 38 và 115 cm, 1 gói 4 chiếc cho cửa cao 192 cm. 
Bán riêng. Có thể được hoàn thiện với núm, tay nắm. 

Door: Must be completed with OPTIMAL hinges, 1 pack of 2 for 38 and 115 cm height door, 1 pack of 4 for 192 cm 
height. Sold separately. May be completed with knobs, handles, or using push openers. 

 
     
 
 
 
 
 
 

Thùng Tủ Góc Dưới 
SYSTEM 104.9x57x76.8 

SYSTEM Corner Base 
Cabinet  
104.9x57x76.8 

Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  2.099.000đ/SP 8935339561156 

Thùng Tủ Trên Cùng 
SYSTEM 60x57x38.4 

SYSTEM Top Cabinet  
60x57x38.4 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  899.000đ/SP 8935339561163 

Thùng Tủ Trên Cùng 
SYSTEM 110x57x38.4 

SYSTEM Top Cabinet  
110x57x38.4 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  1.299.000đ/SP 8935339561736 

Thùng Tủ Góc Trên Cùng 
SYSTEM 42x57x38.4 

SYSTEM Corner Top 
Cabinet  
42x57x38.4 

Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White  899.000đ/SP 8935339561699 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
       CỬA TỦ TOULOUSE – Màu trắng | TOULOUSE Door – White 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           CỬA TỦ TOULOUSE – Màu gỗ sồi | TOULOUSE Door – Oak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ TOULOUSE – Màu trắng bóng | TOULOUSE Door – White High Gloss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1  229.000đ/SP  8935339581925 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3  289.000đ/SP  8935339581932 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53  279.000đ/SP  8935339581949 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5  339.000đ/SP  8935339581956 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9  389.000đ/SP  8935339581963 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1  299.000đ/SP  8935339581970 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3  339.000đ/SP  8935339581987 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5  359.000đ/SP  8935339581994 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9  519.000đ/SP  8935339591009 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7  599.000đ/SP  8935339591016 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7  779.000đ/SP  8935339591023 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339.000đ/SP 8935339571643 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359.000đ/SP 8935339571650 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369.000đ/SP 8935339571667 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399.000đ/SP 8935339571674 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549.000đ/SP 8935339571681 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339571698 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419.000đ/SP 8935339571704 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339.000đ/SP 8935339581161 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359.000đ/SP 8935339581178 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369.000đ/SP 8935339581185 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399.000đ/SP 8935339581192 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549.000đ/SP 8935339581208 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339581215 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419.000đ/SP 8935339581222 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489.000đ/SP 8935339581239 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649.000đ/SP 8935339581246 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879.000đ/SP 8935339581253 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1.039.000đ/SP 8935339581260 
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CỬA TỦ TOULOUSE – Màu xanh | TOULOUSE Door – Green  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CỬA TỦ TOULOUSE – Màu nâu be | TOULOUSE Door – Taupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ TOULOUSE – Màu gỗ óc chó | TOULOUSE Door – Walnut 
 

 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339.000đ/SP 8935339571384 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359.000đ/SP 8935339571391 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369.000đ/SP 8935339571407 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399.000đ/SP 8935339571414  

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549.000đ/SP 8935339571421  

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339571438 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419.000đ/SP 8935339571445 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489.000đ/SP 8935339571452 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649.000đ/SP 8935339571469 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879.000đ/SP 8935339571476 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1.039.000đ/SP 8935339571483 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339.000đ/SP 8935339571001 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359.000đ/SP 8935339571018 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369.000đ/SP 8935339571025 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399.000đ/SP 8935339571032  

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549.000đ/SP 8935339571049  

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339571056 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419.000đ/SP 8935339571063 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489.000đ/SP 8935339571070 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649.000đ/SP 8935339571087 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879.000đ/SP 8935339571094 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1.039.000đ/SP 8935339571100 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 229.000đ/SP 8935339591443 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 289.000đ/SP 8935339591450 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 339.000đ/SP 8935339591467 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 299.000đ/SP 8935339591474  

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 339.000đ/SP 8935339591481  

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 599.000đ/SP 8935339591498 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 779.000đ/SP 8935339591504 
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CỬA TỦ TOULOUSE – Màu xám | TOULOUSE Door – Grey 

 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ TOULOUSE – Màu xám sáng | TOULOUSE Door – Light Grey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ TOULOUSE – Màu ánh kim | TOULOUSE Door – Stainless Steel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339.000đ/SP 8935339581420 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359.000đ/SP 8935339581437 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369.000đ/SP 8935339581444 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399.000đ/SP 8935339581451  

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549.000đ/SP 8935339581468  

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339581475 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419.000đ/SP 8935339581482 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489.000đ/SP 8935339581499 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649.000đ/SP 8935339581505 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879.000đ/SP 8935339581512 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1.039.000đ/SP 8935339581529 

    

    

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 229.000đ/SP 8935339591184 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 289.000đ/SP 8935339591191 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 279.000đ/SP 8935339591207 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 339.000đ/SP 8935339591214  

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 389.000đ/SP 8935339591221  

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 299.000đ/SP 8935339591238 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 339.000đ/SP 8935339591245 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 359.000đ/SP 8935339591252 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 519.000đ/SP 8935339591269 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 599.000đ/SP 8935339591276 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 779.000đ/SP 8935339591283 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 699.000đ/SP 8935339581741 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 799.000đ/SP 8935339581758 
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CỬA TỦ BORDEAUX– Vân vải | BORDEAUX Door – Graphic Pattern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ NICE – Trắng/Kính | NICE Door – White/Glass 
 
 
 
 
 
 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu trắng | TOULOUSE Drawer Front – White 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu trắng bóng | TOULOUSE Drawer Front – White 
High Gloss 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 549.000đ/SP 8935339581680 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 669.000đ/SP 8935339581697 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 779.000đ/SP 8935339581703 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 599.000đ/SP 8935339581710  

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 729.000đ/SP 8935339581727  

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 799.000đ/SP 8935339581734 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 399.000đ/SP 8935339581840 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 499.000đ/SP 8935339581857 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 549.000đ/SP 8935339581864 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 1.039.000đ/SP 8935339581871  

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x18.9 Size 39.7x1.9x18.9 159.000đ/SP 8935339591030 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 209.000đ/SP 8935339591047 

Kích thước 59.7x1.9x18.9 Size 59.7x1.9x18.9 229.000đ/SP 8935339591054 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 259.000đ/SP 8935339591061  

Kích thước 79.7x1.9x18.9 Size 79.7x1.9x18.9 289.000đ/SP 8935339591078  

Kích thước 79.7x1.9x38.1 Size 79.7x1.9x38.1 329.000đ/SP 8935339591085 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x18.9 Size 39.7x1.9x18.9 219.000đ/SP 8935339581277 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 259.000đ/SP 8935339581284 

Kích thước 59.7x1.9x18.9 Size 59.7x1.9x18.9 289.000đ/SP 8935339581291 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 309.000đ/SP 8935339581307  

Kích thước 79.7x1.9x18.9 Size 79.7x1.9x18.9 339.000đ/SP 8935339581314  

Kích thước 79.7x1.9x38.1 Size 79.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339581321 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 09

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu gỗ sồi | TOULOUSE Drawer Front – Oak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu xám | TOULOUSE Drawer Front – Grey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu ánh kim | TOULOUSE Drawer Front – Stainless Steel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu gỗ óc chó | TOULOUSE Drawer Front – Walnut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x18.9 Size 39.7x1.9x18.9 219.000đ/SP 8935339571759 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 259.000đ/SP 8935339571766 

Kích thước 59.7x1.9x18.9 Size 59.7x1.9x18.9 289.000đ/SP 8935339571773 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 309.000đ/SP 8935339571780  

Kích thước 79.7x1.9x18.9 Size 79.7x1.9x18.9 339.000đ/SP 8935339571797  

Kích thước 79.7x1.9x38.1 Size 79.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339571803 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x18.9 Size 39.7x1.9x18.9 219.000đ/SP 8935339581536 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 259.000đ/SP 8935339581543 

Kích thước 59.7x1.9x18.9 Size 59.7x1.9x18.9 289.000đ/SP 8935339581550 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 309.000đ/SP 8935339581567  

Kích thước 79.7x1.9x18.9 Size 79.7x1.9x18.9 339.000đ/SP 8935339581574  

Kích thước 79.7x1.9x38.1 Size 79.7x1.9x38.1 389.000đ/SP 8935339581581 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x18.9 Size 39.7x1.9x18.9 299.000đ/SP 8935339581765 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339.000đ/SP 8935339581772 

Kích thước 59.7x1.9x18.9 Size 59.7x1.9x18.9 399.000đ/SP 8935339581789 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 429.000đ/SP 8935339581796  

Kích thước 79.7x1.9x18.9 Size 79.7x1.9x18.9 499.000đ/SP 8935339581802  

Kích thước 79.7x1.9x38.1 Size 79.7x1.9x38.1 519.000đ/SP 8935339581819 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x18.9 Size 39.7x1.9x18.9 159.000đ/SP 8935339591511 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 209.000đ/SP 8935339591528 

Kích thước 59.7x1.9x18.9 Size 59.7x1.9x18.9 229.000đ/SP 8935339591535 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 259.000đ/SP 8935339591542  

Kích thước 79.7x1.9x18.9 Size 79.7x1.9x18.9 289.000đ/SP 8935339591559  

Kích thước 79.7x1.9x38.1 Size 79.7x1.9x38.1 329.000đ/SP 8935339591566 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 010

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 

KỆ GẮN TỦ SEINE – Màu trắng | SEINE shelf – White 
 
 
 
 
 

KỆ GẮN TỦ SEINE – Màu trắng/Bộ 2sp | SEINE shelf – White/s2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KỆ GẮN TỦ SEINE – Màu gỗ sồi/Bộ 2sp | SEINE shelf – Oak/s2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KỆ GẮN TỦ SEINE – Màu xám/Bộ 2sp | SEINE shelf – Grey/s2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KỆ GẮN TỦ SEINE – Kính/Bộ 2sp | SEINE shelf– Glass/s2 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 101.7x55.2x1.6 Size 101.7x55.2x1.6 599.000đ/SP 8935339591771 

Kích thước 101.7x37.1x1.6 Size 101.7x37.1x1.6 469.000đ/SP 8935339591788 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 36.8x55.2x1.6 Size 36.8x55.2x1.6 329.000đ/SP 8935339591573 

Kích thước 56.8x55.2x1.6 Size 56.8x55.2x1.6 359.000đ/SP 8935339591603 

Kích thước 76.8x55.2x1.6 Size 76.8x55.2x1.6 459.000đ/SP 8935339591634 

Kích thước 37.1x36.8x1.6 Size 37.1x36.8x1.6 259.000đ/SP 8935339591665  

Kích thước 56.8x37.1x1.6 Size 56.8x37.1x1.6 309.000đ/SP 8935339591696  

Kích thước 76.8x37.1x1.6 Size 76.8x37.1x1.6 359.000đ/SP 8935339591726 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 36.8x55.2x1.6 Size 36.8x55.2x1.6 329.000đ/SP 8935339591580 

Kích thước 56.8x55.2x1.6 Size 56.8x55.2x1.6 359.000đ/SP 8935339591610 

Kích thước 76.8x55.2x1.6 Size 76.8x55.2x1.6 459.000đ/SP 8935339591641 

Kích thước 37.1x36.8x1.6 Size 37.1x36.8x1.6 259.000đ/SP 8935339591672  

Kích thước 56.8x37.1x1.6 Size 56.8x37.1x1.6 309.000đ/SP 8935339591702  

Kích thước 76.8x37.1x1.6 Size 76.8x37.1x1.6 359.000đ/SP 8935339591733 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 36.8x55.2x1.6 Size 36.8x55.2x1.6 329.000đ/SP 8935339591597 

Kích thước 56.8x55.2x1.6 Size 56.8x55.2x1.6 359.000đ/SP 8935339591627 

Kích thước 76.8x55.2x1.6 Size 76.8x55.2x1.6 459.000đ/SP 8935339591658 

Kích thước 37.1x36.8x1.6 Size 37.1x36.8x1.6 259.000đ/SP 8935339591689  

Kích thước 56.8x37.1x1.6 Size 56.8x37.1x1.6 309.000đ/SP 8935339591719  

Kích thước 76.8x37.1x1.6 Size 76.8x37.1x1.6 359.000đ/SP 8935339591740 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 56.7x37.1x0.6 Size 56.7x37.1x0.6 469.000đ/SP 8935339591757 

Kích thước 76.7x37.1x0.6 Size 76.7x37.1x0.6 599.000đ/SP 8935339591764 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 011

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 

MIẾNG ỐP HÔNG TỦ TOULOUSE – Màu gỗ sồi | TOULOUSE Cover Panel – Oak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIẾNG ỐP HÔNG TỦ TOULOUSE – Màu trắng bóng | TOULOUSE Cover Panel – White 
High Gloss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIẾNG ỐP HÔNG TỦ TOULOUSE – Màu xám | TOULOUSE Cover Panel – Grey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIẾNG ỐP MẶT TRÊN TỦ TOULOUSE – Màu gỗ sồi | TOULOUSE Top Panel – Oak 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 60x1.9x76.8 Size 60x1.9x76.8 649.000đ/SP 8935339571810 

Kích thước 60x1.9x115.2 Size 60x1.9x115.2 959.000đ/SP 8935339571827 

Kích thước 60x1.9x192 Size 60x1.9x192 1.169.000đ/SP 8935339571834 

Kích thước 41x1.9x57.6 Size 41x1.9x57.6 389.000đ/SP 8935339571841  

Kích thước 41x1.9x76.8 Size 41x1.9x76.8 469.000đ/SP 8935339571858  

Kích thước 41x1.9x192 Size 41x1.9x192 1.039.000đ/SP 8935339571865 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 60x1.9x76.8 Size 60x1.9x76.8 649.000đ/SP 8935339581338 

Kích thước 60x1.9x115.2 Size 60x1.9x115.2 959.000đ/SP 8935339581345 

Kích thước 60x1.9x192 Size 60x1.9x192 1.169.000đ/SP 8935339581352 

Kích thước 41x1.9x57.6 Size 41x1.9x57.6 389.000đ/SP 8935339581369  

Kích thước 41x1.9x76.8 Size 41x1.9x76.8 469.000đ/SP 8935339581376  

Kích thước 41x1.9x192 Size 41x1.9x192 1.039.000đ/SP 8935339581383 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 60x1.9x76.8 Size 60x1.9x76.8 649.000đ/SP 8935339581598 

Kích thước 60x1.9x115.2 Size 60x1.9x115.2 959.000đ/SP 8935339581604 

Kích thước 60x1.9x192 Size 60x1.9x192 1.169.000đ/SP 8935339581611 

Kích thước 41x1.9x57.6 Size 41x1.9x57.6 389.000đ/SP 8935339581628  

Kích thước 41x1.9x76.8 Size 41x1.9x76.8 469.000đ/SP 8935339581635  

Kích thước 41x1.9x192 Size 41x1.9x192 1.039.000đ/SP 8935339581642 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 41x1.9x83.7 Size 41x1.9x83.7 489.000đ/SP 8935339571872 

Kích thước 41x1.9x124 Size 41x1.9x124 649.000đ/SP 8935339571889 

Kích thước 41x1.9x183.7 Size 41x1.9x183.7 819.000đ/SP 8935339571896 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 012

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
MIẾNG ỐP MẶT TRÊN TỦ TOULOUSE – Màu xám | TOULOUSE Top Panel – Grey 

 
 
 
 
 
 

MIẾNG ỐP MẶT TRÊN TỦ TOULOUSE – Màu trắng bóng | TOULOUSE Top Panel – White 
High Gloss 

 
 
 
 
 
 

MIẾNG ỐP MẶT TRÊN TỦ LYON – Màu trắng 3D | LYON Top Panel – 3DWhite  
 
 
 
 
 
 

NGĂN KÉO KHÔNG MẶT OPTIMAL – Màu trắng | OPTIMAL Drawer Without Front – White  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGĂN KÉO OPTIMAL – Màu trắng | OPTIMAL Drawer – White  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 41x1.9x83.7 Size 41x1.9x83.7 489.000đ/SP 8935339581659 

Kích thước 41x1.9x124 Size 41x1.9x124 649.000đ/SP 8935339581666 

Kích thước 41x1.9x183.7 Size 41x1.9x183.7 819.000đ/SP 8935339581673 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 41x1.9x83.7 Size 41x1.9x83.7 489.000đ/SP 8935339581390 

Kích thước 41x1.9x124 Size 41x1.9x124 649.000đ/SP 8935339581406 

Kích thước 41x1.9x183.7 Size 41x1.9x183.7 819.000đ/SP 8935339581413 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 41x1.9x83.7 Size 41x1.9x83.7 569.000đ/SP 8935339561972 

Kích thước 41x1.9x124 Size 41x1.9x124 739.000đ/SP 8935339561989 

Kích thước 41x1.9x183.7 Size 41x1.9x183.7 889.000đ/SP 8935339561996 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 34.2x35x12 Size 34.2x35x12 439.000đ/SP 8935339591832 

Kích thước 54.2x35x12 Size 54.2x35x12 489.000đ/SP 8935339591849 

Kích thước 74.2x35x12 Size 74.2x35x12 549.000đ/SP 8935339591856 

Kích thước 34.2x50x12 Size 34.2x50x12 519.000đ/SP 8935339591863  

Kích thước 54.2x50x12 Size 54.2x50x12 569.000đ/SP 8935339591870  

Kích thước 74.2x50x12 Size 74.2x50x12 619.000đ/SP 8935339591887 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 56.4x36.6x13 Size 56.4x36.6x13 589.000đ/SP 8935339591795 

Kích thước 76.4x36.6x13 Size 76.4x36.6x13 659.000đ/SP 8935339591801 

Kích thước 56.4x51.6x13 Size 56.4x51.6x13 729.000đ/SP 8935339591818 

Kích thước 76.4x51.6x13 Size 76.4x51.6x13 789.000đ/SP 8935339591825  

Kích thước 36.4x36.6x13 Size 36.4x36.6x13 519.000đ/SP 8935339575078  

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 013

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 

ỐP CHÂN TỦ REIMS - 240x1.8x10 | REIMS Plinth - 240x1.8x10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢN LỀ OPTIMAL – Kim loại (Bộ 4sp) | OPTIMAL Hinge – Metal (Set of 4) 

 
 
 
 
 

             CHỐT NHẤN MỞ OPTIMAL – Màu bạc (Bộ 2sp) | OPTIMAL Push Opener – Silver (Set of 2) 

 
 
 
 

CHÂN TỦ OPTIMAL – Màu bạc (Bộ 4sp) | OPTIMAL Push Opener – Black (Set of 4) 
 
 
 
 

CHÂN TỦ JULY – Màu gỗ sồi (Bộ 2sp) | JULY Leg – Oak (Set of 2) 
 
 
 
 

 
            TAY NẮM TỦ FALCON LAKE – Màu đen (Bộ 2 sp) | FALCON LAKE Handle – Black (Set of 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Màu sắc  Color Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng  White  299.000đ/SP  8935339561231 

Xám sáng Light Grey  299.000đ/SP  8935339561248 

Gỗ sồi  Oak  299.000đ/SP  8935339561255 

Xám  Grey  299.000đ/SP  8935339561262 

Nâu trung bình  Medium Brown  299.000đ/SP  8935339561279 

Nâu be  Taupe  299.000đ/SP  8935339561286 

Xanh  Green  299.000đ/SP  8935339561293 

Kích thước (cm) Độ mở  Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 11.5x2.6x6.2 110 độ 159.000đ/SP 8935339591986 

Kích thước 11.5x2.6x6.2 175 độ  529.000đ/SP 8935339591979 

Kích thước (cm) Size (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 15.15x1.9x2.5 Size 15.15x1.9x2.5 159.000đ/SP 8935339591993 

Chân tủ OPTIMAL 
6x6x10 (Bộ 4 sp) 

OPTIMAL Leg 
6x6x10(Set of 4) Giá | Price Mã | Barcode 

Đen Black 99.000đ/SP 8935339565345 

Kích thước (cm) Size (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 2x2x10 Size 2x2x10 169.000đ/SP 8935339565277 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.1x1.3x20.3 Size 3.1x1.3x20.3 149.000đ/SP 8935339565482 

Kích thước 3.1x1.3x13.9 Size 3.1x1.3x13.9 129.000đ/SP 8935339565499 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 

TAY NẮM TỦ FALCON LAKE – Màu bạc (Bộ 2 sp) | FALCON LAKE Handle – Silver (Set of 
2) 

 
 
 
 
 
 

TAY NẮM TỦ LAKE HURON – Màu bạc (Bộ 2 sp) | LAKE HURON Handle/Knob – Silver 
(Set of 2) 

 
 
 
 
 

TAY NẮM TỦ LAKE ERIE – Màu bạc (Bộ 2 sp) | LAKE ERIE Handle – Silver (Set of 2) 
 
 
 
 
 

 
TAY NẮM TỦ LAKE ERIE – Màu đen (Bộ 2 sp) | LAKE ERIE Handle – Black (Set of 2) 

 
 
 
 
 

TAY NẮM TỦ RAINY LAKE – Màu vàng+đen (Bộ 2 sp) | RAINY LAKE Handle/Knob – 
Gold+Black (Set of 2) 

 
 
 
 
 

TAY NẮM TỦ KENTUCKY LAKE – Màu đen (Bộ 2 sp) | KENTUCKY LAKE Handle – Black 
(Set of 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.1x1.3x20.3 Size 3.1x1.3x20.3 149.000đ/SP 8935339565505 

Kích thước 3.1x1.3x13.9 Size 3.1x1.3x13.9 129.000đ/SP 8935339565512 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 2.95x1.75x21.3 Size 2.95x1.75x21.3 149.000đ/SP 8935339565468 

Kích thước 2.7x2.2x3.1 Size 2.7x2.2x3.1 129.000đ/SP 8935339565475 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.2x1.2x15 Size 3.2x1.2x15 129.000đ/SP 8935339565581 

    

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.2x1.2x20 Size 3.2x1.2x20 149.000đ/SP 8935339565574 

Kích thước 2x2.3x2 Size 2x2.3x2 99.000đ/SP 8935339565598 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 1.8x2.5x17.8 Size 1.8x2.5x17.8 179.000đ/SP 8935339565642 

Kích thước 2.3x2.4x4 Size 2.3x2.4x4 109.000đ/SP 8935339565659 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 1.98x2.5x15.15 Size 1.98x2.5x15.15 179.000đ/SP 8935339565673 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 015

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
TAY NẮM TỦ PULL – Màu bạc (Bộ 2 sp) | PULL Handle – Silver (Set of 2) 

 
 
 
 
 

TAY NẮM TỦ UTAH LAKE – Màu bạc (Bộ 2 sp) | UTAH LAKE Handle/Knob – Silver (Set of 
2) 

 
 
 
 
 
                                          TAY NẮM TỦ LAKE ONTARIO – Màu bạc (Bộ 2 sp) | LAKE ONTARIO Handle – Silver (Set of 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.8x1.9x20 Size 3.8x1.9x20 79.000đ/SP 8935339565604 

Kích thước 3.8x1.9x30 Size 3.8x1.9x30 99.000đ/SP 8935339565611 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 2.65x1.25x18.9 Size 2.65x1.25x18.9 149.000đ/SP 8935339565543 

Kích thước 2.5x3x2.5 Size 2.5x3x2.5 99.000đ/SP 8935339565550 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.1x1.9x20.7 Size 3.1x1.9x20.7 129.000đ/SP 8935339565567 

    

Kệ Gắn Tủ SEINE 
57x37x1.6 

SEINE shelf 
57x37x1.6 Giá | Price  

Trắng White 309.000đ/Bộ 8935339591696 

Gỗ sồi Oak 309.000đ/Bộ 8935339591702 

Xám Grey 309.000đ/Bộ 8935339591719 

Kiếng Glass 469.000đ/Bộ 8935339591757 

Cửa Tủ TOULOUSE 
59x1.8x38 

TOULOUSE Door 
59x1.8x38 Giá | Price  

Trắng White 389.000đ/SP 8935339571056 

Nâu be Taupe 389.000đ/SP 8935339571056 

    

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cửa Tủ TOULOUSE 
59x1.8x57 

TOULOUSE Door 
59x1.8x57 Giá | Price  

Trắng White 399.000đ/SP 8935339581987 

Nâu trung bình Medium brown 419.000đ/SP 8935339571964 

Xám Grey 419.000đ/SP 8935339581482 

Xám sáng Light grey 399.000đ/SP 8935339591245 

Cửa Tủ BORDEAUX 
59x1.8x57 

BORDEAUX Door 
59x1.8x57 Giá | Price  

Vân vải Graphic pattern 729.000đ/SP 8935339581727 

    

    

Cửa Tủ CANNES 
59x1.8x57 

CANNES Door 
59x1.8x57 Giá | Price  

Mây  NF weave 779.000đ/SP 8935339571360 

    
    

Cửa Tủ NICE 
59x1.8x57 

NICE Door 
59x1.8x57 Giá | Price  

Trắng/Kính White/Glass 549.000đ/SP 8935339581864 

    

    

Mặt Ngăn Kéo 
TOULOUSE 59x1.8x19 

TOULOUSE Drawer 
Front 59x1.8x19 Giá | Price  

Trắng White 229.000đ/SP 8935339591054 

Nâu be Taupe 289.000đ/SP 8935339571131 

Xám Grey 289.000đ/SP 8935339581550 

Nâu trung bình Medium brown 289.000đ/SP 8935339581031 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mặt Ngăn Kéo 
TOULOUSE 59x1.8x38 

TOULOUSE Drawer 
Front 59x1.8x38 Giá | Price  

Gỗ sồi Oak 309.000đ/SP 8935339571780 

    

    

Ngăn Kéo Mở 
OPTIMAL 54x35x12 

OPTIMAL Drawer 
Without Front 
54x35x12 

Giá | Price  

Trắng White 489.000đ/SP 8935339591849 

    

    

Chân Tủ JUNE 
8x8x15 (Bộ 2sp) 

JUNE Leg 8x8x15 
(Set of 2) Giá | Price  

Đen Black 199.000đ/SP 8935339565253 

    

    

Chân tủ JULY 2x2x10 
(Bộ 2 sp) 

JULY Leg 2x2x10 
(Set of 2) Giá | Price  

Nâu trung bình Medium Brown 169.000đ/Bộ 8935339565260 

    

    

Chân Tủ FEBRUARY 
3.8x3.8x10  
(Bộ 2 sp) 

FEBRUARY Leg 
3.8x3.8x10  
(Set of 2) 

Giá | Price  

Trắng White 69.000đ/Bộ 8935339565147 

    

    

    

Chân Tủ MAY 
13x13x10 (Bộ 2sp) 

MAY Leg 13x13x10 
(Set of 2) Giá | Price  

Đen Black 169.000đ/SP 8935339565246 

    

    

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 018

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chân tủ OPTIMAL 
2x2x0.8 (Bộ 4 sp) 

OPTIMAL Leg 
2x2x0.8 (Set of 4) Giá | Price  

Đen Black 29.000đ/SP 8935339565130 

    

    

Tay Nắm Tủ 
KENTUCKY LAKE 
1.98x2.5x15.15 
(Bộ 2 sp) 

KENTUCKY LAKE 
Handle 
1.98x2.5x15.15 
(Set of 2) 

Giá | Price  

Đen Black 179.000đ/SP 8935339565673 

    

    

Tay Nắm Tủ LAKE 
ERIE 3.2x1.2x20  
(Bộ 2 sp) 

LAKE ERIE Handle 
3.2x1.2x20  
(Set of 2) 

Giá | Price  

Đen Black 149.000đ/Bộ 8935339565574 

    

    

Tay Nắm Tủ LAKE 
ERIE 2x2.3x2  
(Bộ 2 sp) 

LAKE ERIE Knob 
2x2.3x2 
(Set of 2) 

Giá | Price  

Đen Black 99.000đ/Bộ 8935339565598 

    

    

    Tay Nắm Tủ RAINY 
LAKE 2.3x2.4x4 
(Bộ 2 sp) 

RAINY LAKE Knob 
2.3x2.4x4  
(Set of 2) 

Giá | Price  

Đen Black 109.000đ/SP 8935339565659 

    

    

Chân tủ OPTIMAL 
2x2x0.8 (Bộ 2 sp) 

OPTIMAL Leg 
2x2x0.8 (Set of 2) Giá | Price  

Bạc Silver 99.000đ/SP 8935339565550 

    

    

Bản lề OPTIMAL 
11.5x2.6x6.2, mở 
110 độ 
(Bộ 4 sp) 

OPTIMAL-hinge-
11.5x2.6x6.2, 110 
degree 
(Set of 4) 

Giá | Price  

Kim loại Metal 159.000đ/SP 8935339591986 

    

    

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Hệ thống tủ bếp  
48.799.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x76.8-white 4 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x76.8, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 6 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 104.9x57x76.8, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-104.9x57x76.8-white 1 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, gỗ sồi REIMS-plinth-240x1.8x10-oak 3 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 7 bộ 

Tay Nắm Tủ FALCON LAKE 3.1x1.3x13.9, bạc, bộ 2 sp FALCON LAKE -handle-3.1x1.3x13.9-Silver s2 7 bộ 

Tay Nắm Tủ UTAH LAKE 2.5x3x2.5, bạc, bộ 2 sp   UTAH LAKE -knob-2.5x3x2.5-Silver s2 4 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, gỗ sồi TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-oak 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5gỗ sồi TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-oak 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, gỗ sồi TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-oak 8 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, gỗ sồi TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-oak 4 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-oak 2 sp 

   

   

   
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 

KẾT HỢP CỦA DÒNG SẢN PHẨM 
HỆ KỆ TỦ BẾP SYSTEM 
 
Dưới đây là một vài gợi ý để bạn kết hợp 
tủ bếp với các bộ phận và phụ kiện khác 
để tạo thành căn bếp hoàn chỉnh với đủ 
tiện nghi phù hợp với nhu cầu sử dụng và 
không gian bếp nhà bạn. 
 
 

COMBINATION OF SYSTEM 
KITCHEN STORAGE 

Here are a few suggestions for you to 
combine kitchen cabinets with other 
components to create complete storage 
that fits your preferences and your space. 

Let’s mix by yourself! 
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Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 41x1.9x76.8, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-41x1.9x76.8-oak 2 sp 

Cửa Tủ NICE 39.7x1.9x76.5, trắng, kiếng NICE-door-39.7x1.9x76.5-white/glass 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-white 4 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 5 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-76.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x55.2x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x55.2x1.6-White 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x37.1x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x37.1x1.6-White 1 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 56.4x51.6x13, trắng OPTIMAL-drawer-56.4x51.6x13-White 3 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 12 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 5 bộ 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE 41x1.9x183.7, gỗ sồi    TOULOUSE-top panel-41x1.9x183.7-oak 3 sp 

Thanh Che Nẹp Góc TOULOUSE 9.9x7.8x76.8, gỗ sồi, bộ 2 sp TOULOUSE-Corner cover rail-9.9x7.8x76.8-Oak, s2 1 bộ 

 TOULOUSE-Appliance cover rail-60x1.9x10-Oak 1 sp 

 TOULOUSE-Appliance cover rail-60x1.9x5-Oak 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-oak 3 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-oak 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
33.799.000đ/SP 

Kitchen system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 4 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 104.9x57x76.8, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-104.9x57x76.8-
white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 4 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x38.4, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x57.6, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x57.6-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, nâu trung bình TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-medium brown 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, nâu trung bình TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-medium brown 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-white 5 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-white 3 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x57.3, trắng TOULOUSE-door-39.7x1.9x57.3-white 2 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 7 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, nâu trung bình TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-medium brown 5 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, nâu trung bình TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-medium brown 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x55.2x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x55.2x1.6-White 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x37.1x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x37.1x1.6-White 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-76.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Tay Nắm Tủ FALCON LAKE 3.1x1.3x13.9, đen, bộ 2 sp FALCON LAKE -handle-3.1x1.3x13.9-Black s2 5 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 
degree, s4 7 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 5 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, nâu trung bình REIMS-plinth-240x1.8x10-medium brown 2 sp 

Tay Nắm Tủ LAKE ERIE 2x2.3x2, đen, bộ 2 sp LAKE ERIE-knob-2x2.3x2-Black s2 6 bộ 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 41x1.9x192, nâu trung bình TOULOUSE-cover panel-41x1.9x192-medium 
brown 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, nâu trung bình TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-medium 
brown 1 sp 

Thanh Che Nẹp Góc TOULOUSE 9.9x7.8x76.8, nâu trung bình, bộ 2 
sp  

TOULOUSE-Corner cover rail-9.9x7.8x76.8-
Medium Brown, s2 1 sp 

Fullset Hệ thống tủ bếp  
31.799.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 20x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-20x39x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x76.8-white 4 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x76.8, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 2 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 5 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 104.9x57x76.8, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-104.9x57x76.8-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 19.7x1.9x76.53, trắng TOULOUSE-door-19.7x1.9x76.53-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-white 5 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, xám sáng TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-light grey 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, xám sáng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-light grey 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, xám sáng TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-light grey 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, xám sáng TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-light grey 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 5 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x55.2x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x55.2x1.6-White 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x37.1x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x37.1x1.6-White 2 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám sáng REIMS-plinth-240x1.8x10-light grey 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 6 bộ 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
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Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x20, bạc, bộ 2 sp PULL-handle-3.8x1.9x20-Silver s2 9 bộ 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 6 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 6 bộ 

 TOULOUSE-Apliance cover rail-60x1.9x10-Light grey 1 sp 

 TOULOUSE-Apliance cover rail-60x1.9x5-Light grey 1 sp 

Thanh Che Nẹp Góc TOULOUSE 80x1.9x10, xám sáng, bộ 2 sp  TOULOUSE-Corner cover rail-80x1.9x10-Light grey, s2 1 bộ 

Fullset Đảo bếp  
6.999.000đ/SP 

Island cabinet (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 20x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-20x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, xám sáng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-light grey 2 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x20, bạc, bộ 2 sp PULL-handle-3.8x1.9x20-Silver s2 1 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 3 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám sáng REIMS-plinth-240x1.8x10-light grey 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 41x1.9x76.8, xám sáng TOULOUSE-door-19.7x1.9x76.53-light grey 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, xám sáng TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-light grey 4 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
59.299.000đ/SP 

Kitchen Storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 60x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-60x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 60x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-60x57x38.4-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 5 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 4 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 104.9x57x76.8, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-104.9x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x57.6, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x38.4, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x57.6, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x57.6-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, nâu trung bình TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-medium brown 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, nâu trung bình TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-medium brown 6 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, nâu trung bình TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-medium brown 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x57.3, nâu trung bình TOULOUSE-door-39.7x1.9x57.3-medium brown 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-grey 8 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, xám TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-grey 3 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-grey 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, xám TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-grey 1 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 13 bộ 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 11 bộ 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 5 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, xám TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-grey 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-grey 1 sp 

Tay Nắm Tủ LAKE ERIE 3.2x1.2x20, đen, bộ 2 sp LAKE ERIE-handle-3.2x1.2x20-Black s2 5 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 6 bộ HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x55.2x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x55.2x1.6-White 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x37.1x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x37.1x1.6-White 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 3 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 3 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-76.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE 59x1.9x63.7, xám  TOULOUSE-top panel-59x1.9x63.7-grey 1 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE 59x1.9x124, xám TOULOUSE-top panel-59x1.9x124-grey 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, xám TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-grey 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, xám TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-grey 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, nâu trung bình TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-medium brown 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, nâu trung bình TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-medium brown 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 41x1.9x192, xám  TOULOUSE-cover panel-41x1.9x192-grey 2 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE 41x1.9x83.7, xám  TOULOUSE-top panel-41x1.9x83.7-grey 1 sp 

Thanh Che Nẹp Góc TOULOUSE 80x1.9x10, xám, bộ 2 sp TOULOUSE-Corner cover rail-80x1.9x10-grey, s2 1 bộ 

Thanh Che Nẹp Góc TOULOUSE 60x1.9x10, nâu trung bình, 
bộ 2 sp  

TOULOUSE-Corner cover rail-60x1.9x10-medium brown, 
s2 1 bộ 

Thanh Che Nẹp Góc TOULOUSE 40x1.9x10, nâu trung bình, 
bộ 2 sp  

TOULOUSE-Corner cover rail-40x1.9x10-medium brown, 
s2 1 bộ 

Fullset Hệ thống tủ bếp  
34.299.000đ/SP 

Kitchen Storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 20x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-20x39x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x76.8-white 3 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x76.8, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x76.8-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 40x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-40x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 3 sp 
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Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 104.9x57x76.8, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-104.9x57x76.8-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, xám  TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-grey 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 19.7x1.9x76.53, trắng TOULOUSE-door-19.7x1.9x76.53-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-white 3 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-white 6 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, trắng  TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-white 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-white 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 36.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-36.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp   SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 6 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x55.2x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x55.2x1.6-White 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x37.1x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x37.1x1.6-White 2 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 6 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp  OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 6 bộ 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 1 bộ 

Tay Nắm Tủ UTAH LAKE 2.65x1.25x18.9, bạc, bộ 2 sp   UTAH LAKE -handle-2.65x1.25x18.9-Silver s2 9 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 6 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, trắng REIMS-plinth-240x1.8x10-white 2 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
13.999.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x57.6-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x38.4-white 2 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 20x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-20x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 40x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-40x57x76.8-white 2 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 1 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, trắng REIMS-plinth-240x1.8x10-white 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 4 bộ 

Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x20, bạc, bộ 2 sp PULL-handle-3.8x1.9x20-Silver s2 5 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-white 4 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x57.3, xám sáng  TOULOUSE-door-39.7x1.9x57.3-light grey 3 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-76.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ  

Kệ Gắn Tủ SEINE 36.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-36.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 37.1x36.8x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-37.1x36.8x1.6-white, s2 1 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 5 bộ 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
23.499.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 3 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 3 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, xám SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-grey 1 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 3 bộ 

Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x20, bạc, bộ 2 sp PULL-handle-3.8x1.9x20-Silver s2 6 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, xanh  TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-green 3 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, xanh  TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-green 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, ánh kim   TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-stainless steel 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, ánh kim   TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-stainless steel 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, ánh kim   TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-stainless steel 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, xám, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-grey, s2 1 bộ 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 6 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 3 bộ 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, xám TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-grey 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x115.2, xám TOULOUSE-cover panel-60x1.9x115.2-grey 2 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE 41x1.9x183.7, xám  TOULOUSE-top panel-41x1.9x183.7-grey 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
21.699.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 4 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 40x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-40x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x38.4-white 1 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 4 bộ 

Tay Nắm Tủ LAKE ERIE 3.2x1.2x15, bạc, bộ 2 sp LAKE ERIE-handle-3.2x1.2x15-Silver s2 7 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, xám  TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-grey 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 39.7x1.9x18.9, xám  TOULOUSE-drawer front-39.7x1.9x18.9-grey 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-drawer front-39.7x1.9x38.1-grey 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, xám TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-grey 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-grey 1 sp 

Cửa Tủ NICE 59.7x1.9x57.3, trắng, kiếng  NICE-door-59.7x1.9x57.3-white/glass 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-white 4 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 37.1x36.8x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-37.1x36.8x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.7x37.1x0.6, kiếng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.7x37.1x0.6-Glass s2 1 bộ 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 34.2x50x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-34.2x50x12-White 3 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 3 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 2 sp 

 TOULOUSE-Appliance cover rail-60x10x2-Grey 1 sp 

 TOULOUSE-Appliance cover rail-60x5x2-Grey 1 sp  
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
21.699.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 80x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-80x57x76.8-white 2 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, gỗ sồi REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x38.4, gỗ sồi  SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x38.4-oak 6 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x57.6, gỗ sồi  SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x57.6-oak 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, gỗ sồi  SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-oak 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 3 bộ 

Tay Nắm Tủ LAKE ONTARIO 3.1x1.4x20.7, bạc, bộ 2 sp  LAKE ONTARIO-handle-3.1x1.4x20.7-Silver s2 3 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-oak 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x38.1-oak 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-grey 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, xám  TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-grey 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, trắng  TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-white 3 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-white 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x18.9, trắng  TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x18.9-white 4 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 37.1x36.8x1.6, gỗ sồi, bộ 2 sp  SEINE-shelf-37.1x36.8x1.6-oak, s2 2 bộ 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 74.2x50x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-74.2x50x12-White 6 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 4 bộ 

 TOULOUSE-Appliance cover rail-60x10x2-Oak 1 sp 

 TOULOUSE-Appliance cover rail-60x5x2-White 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, xám  TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-grey 2 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
10.099.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 2 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 6 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, gỗ óc chó TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-walnut 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, gỗ óc chó TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-walnut 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 2 bộ 

Tay Nắm Tủ KENTUCKY LAKE 1.98x2.5x15.15, đen, bộ 2 sp  KENTUCKY LAKE -handle-1.98x2.5x15.15-Black s2 3 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, nâu trung bình REIMS-plinth-240x1.8x10-medium brown 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
24.899.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 80x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-80x57x76.8-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x76.8, gỗ sồi  SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x76.8-oak 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x76.8, gỗ sồi  SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x76.8-oak 1 sp 

Chân Tủ JULY 2x2x10, gỗ sồi, bộ 2 sp  JULY-leg-2x2x10-oak s2 6 bộ 

Tay Nắm Tủ LAKE ERIE 2x2.3x2, đen, bộ 2 sp LAKE ERIE-knob-2x2.3x2-Black s2 3 bộ 

Tay Nắm Tủ FALCON LAKE 3.1x1.3x13.9, đen, bộ 2 sp FALCON LAKE -handle-3.1x1.3x13.9-Black s2 4 bộ 

Cửa Tủ CANNES 39.7x1.8x38.1, mây CANNES-door-39.7x1.8x38.1-NF weave 2 sp 

Cửa Tủ CANNES 39.7x1.8x57.3, mây  CANNES-door-39.7x1.8x57.3-NF weave 2 sp 

Cửa Tủ CANNES 39.7x1.8x76.5, mây  CANNES-door-39.7x1.8x76.5-NF weave 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x18.9, gỗ sồi TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x18.9-oak 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x38.1-oak 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-76.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 37.1x36.8x1.6, gỗ sồi, bộ 2 sp  SEINE-shelf-37.1x36.8x1.6-oak, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-76.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x51.6x13, trắng OPTIMAL-drawer-76.4x51.6x13-White 2 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 74.2x35x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-74.2x35x12-White 6 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, gỗ sồi  TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-oak 4 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
56.599.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 80x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x57.6, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 3 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 104.9x57x76.8, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-104.9x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 60x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-60x57x38.4-white 5 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, trắng REIMS-plinth-240x1.8x10-white 3 sp 

Thùng Tủ Góc Trên Cùng SYSTEM 42x57x38.4, trắng SYSTEM-corner top cabinet-42x57x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 60x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-60x57x192-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 110x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-110x57x38.4-white 1 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 6 bộ 

Tay Nắm Tủ RAINY LAKE 1.8x2.5x17.8, vàng + đen, bộ 2 sp RAINY LAKE -handle-1.8x2.5x17.8-Gold + Black s2 5 bộ  

Tay Nắm Tủ RAINY LAKE 2.3x2.4x4, vàng + đen, bộ 2 sp  RAINY LAKE -knob-2.3x2.4x4-Gold + Black s2 3 bộ 

Cửa Tủ BORDEAUX 39.7x1.9x57.3, họa tiết gỗ nâu xương cá BORDEAUX-door-39.7x1.9x57.3-mbr pattern 2 sp 

Cửa Tủ BORDEAUX 59.7x1.9x38.1, họa tiết gỗ nâu xương cá BORDEAUX-door-59.7x1.9x38.1-mbr pattern 1 sp 

Cửa Tủ BORDEAUX 59.7x1.9x57.3, họa tiết gỗ nâu xương cá BORDEAUX-door-59.7x1.9x57.3-mbr pattern 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, trắng bóng TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-white high gloss 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, trắng bóng TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-white high gloss 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng bóng TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-white high gloss 6 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x191.7, trắng bóng TOULOUSE-door-59.7x1.9x191.7-white high gloss 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, trắng bóng TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-white high gloss 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng bóng  TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-white high gloss 7 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 4 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-76.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x55.2x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x55.2x1.6-White 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x37.1x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x37.1x1.6-White 1 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 56.4x51.6x13, trắng OPTIMAL-drawer-56.4x51.6x13-White 1 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 8 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x51.6x13, trắng  OPTIMAL-drawer-76.4x51.6x13-White 5 sp  

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 1 bộ  

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x192, trắng bóng TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-white high gloss 7 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x76.8, trắng bóng TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-white high gloss 2 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ 41x1.9x183.7, trắng bóng TOULOUSE-top panel-41x1.9x183.7-white high gloss 1 sp  

Miếng Ốp Hông Tủ 41x1.9x57.6, trắng bóng TOULOUSE-cover panel-41x1.9x57.6-white high gloss 3 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ 41x1.9x83.7, trắng bóng TOULOUSE-top panel-41x1.9x83.7-white high gloss 1 sp  

Thanh Che Nẹp Góc BORDEAUX 10x5.8x57.6, họa tiết gỗ nâu 
xương cá, bộ 2 sp  

BORDEAUX-Corner cover rail-10x5.8x57.6-mbr pattern, s2 1 bộ  

Đảo bếp  
10.499.000đ/SP 

Kitchen island cabinet 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, trắng bóng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-white high gloss 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x76.8, trắng bóng    TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-white high gloss 3 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x115.2, trắng bóng TOULOUSE-cover panel-60x1.9x115.2-white high gloss 2 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, trắng REIMS-plinth-240x1.8x10-white 2 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 56.4x51.6x13, trắng OPTIMAL-drawer-56.4x51.6x13-White 3 sp 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 1 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 2 bộ  

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
35.599.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 3 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 60x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-60x57x38.4-white 1 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, nâu be REIMS-plinth-240x1.8x10-taupe 2 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 60x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-60x57x192-white 1 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 4 bộ 

Tay Nắm Tủ FALCON LAKE 3.1x1.3x13.9, bạc, bộ 2 sp FALCON LAKE -handle-3.1x1.3x13.9-Silver s2 6 bộ 

Tay Nắm Tủ UTAH LAKE 2.5x3x2.5, bạc, bộ 2 sp   UTAH LAKE -knob-2.5x3x2.5-Silver s2 4 bộ 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, nâu be TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-Taupe 7 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, nâu be  TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-Taupe 4 sp 

Cửa Tủ BORDEAUX 59.7x1.9x38.1, vân vải  BORDEAUX-door-59.7x1.9x38.1-graphic pattern 4 sp 

Cửa Tủ BORDEAUX 59.7x1.9x57.3, vân vải  BORDEAUX-door-59.7x1.9x57.3-graphic pattern 3 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 3 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 56.4x51.6x13, trắng OPTIMAL-drawer-56.4x51.6x13-White 3 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 11 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x76.8, nâu be  TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-Taupe 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x192, nâu be TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-Taupe 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x115.2, nâu be TOULOUSE-cover panel-60x1.9x115.2-Taupe 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
27.399.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 3 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 3 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, nâu be REIMS-plinth-240x1.8x10-taupe 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 3 bộ  

Tay Nắm Tủ FALCON LAKE 3.1x1.3x13.9, bạc, bộ 2 sp FALCON LAKE -handle-3.1x1.3x13.9-Silver s2 4 bộ 

Tay Nắm Tủ UTAH LAKE 2.5x3x2.5, bạc, bộ 2 sp   UTAH LAKE -knob-2.5x3x2.5-Silver s2 3 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, nâu be  TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-Taupe 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, nâu be TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-Taupe 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, nâu be  TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-Taupe 2 sp 

Cửa Tủ BORDEAUX 59.7x1.9x38.1, vân vải  BORDEAUX-door-59.7x1.9x38.1-graphic pattern 3 sp 

Cửa Tủ BORDEAUX 59.7x1.9x57.3, vân vải  BORDEAUX-door-59.7x1.9x57.3-graphic pattern 3 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 3 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 56.4x51.6x13, trắng OPTIMAL-drawer-56.4x51.6x13-White 2 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 6 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x76.8, nâu be  TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-Taupe 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ 60x1.9x115.2, nâu be TOULOUSE-cover panel-60x1.9x115.2-Taupe 2 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ LYON 41x1.9x183.7, trắng LYON-top panel-41x1.9x183.7-3Dwhite 2 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
17.999.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 4 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, trắng  REIMS-plinth-240x1.8x10-white 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 4 bộ 

Tay Nắm Tủ UTAH LAKE 2.5x3x2.5, bạc, bộ 2 sp   UTAH LAKE -knob-2.5x3x2.5-Silver s2 2 bộ 

Tay Nắm Tủ LAKE ERIE 3.2x1.2x15, bạc, bộ 2 sp LAKE ERIE-handle-3.2x1.2x15-Silver s2 3 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-white 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, trắng  TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-white 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, gỗ óc chó TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-walnut 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, gỗ óc chó TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-walnut 3 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 2 bộ 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 4 sp 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 3 bộ  

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
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Fullset Hệ thống tủ bếp  
84.699.000đ/SP 

Kitchen storage system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x76.8-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x57.6-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-white 6 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x57.6, gỗ sồi    SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x57.6-oak 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x57.6, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x57.6-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-white 5 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 20x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-20x57x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 40x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-40x57x76.8-white 5 sp 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 60x57x76.8, trắng SYSTEM-base cabinet frame-60x57x76.8-white 5 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 104.9x57x76.8, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-104.9x57x76.8-white 2 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 60x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-60x57x38.4-white 2 sp 

Thùng Tủ Góc Trên SYSTEM 104.9x39x38.4, trắng SYSTEM-corner wall cabinet frame-104.9x39x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 60x57x192, trắng SYSTEM-kitchen high cabinet frame-60x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 60x39x38.4, gỗ sồi  SYSTEM-wall cabinet frame-60x39x38.4-oak 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 12 bộ 

Tay Nắm Tủ LAKE HURON 2.95x1.75x21.3, bạc, bộ 2 sp   LAKE HURON -handle-2.95x1.75x21.3-Silver s2 8 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 19.7x1.9x76.53, gỗ sồi  TOULOUSE-door-19.7x1.9x76.53-oak 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, gỗ sồi  TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-oak 7 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-oak 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, gỗ sồi TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-oak 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, gỗ sồi TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-oak 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, gỗ sồi TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x38.1-oak 7 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x57.3, trắng TOULOUSE-door-39.7x1.9x57.3-white 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-white 5 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x57.3, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x57.3-white 7 sp 
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Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-59.7x1.9x76.5-white 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 36.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-36.8x55.2x1.6-white, s2 3 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 3 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 7 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, gỗ sồi, bộ 2 sp  SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-oak, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x55.2x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x55.2x1.6-White 2 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 101.7x37.1x1.6, trắng SEINE-shelf-101.7x37.1x1.6-White 1 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 56.4x51.6x13, trắng OPTIMAL-drawer-56.4x51.6x13-White 4 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x50x12, trắng OPTIMAL-drawer without front-54.2x50x12-White 8 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 2 sp   OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 14 bộ 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 11 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, gỗ sồi REIMS-plinth-240x1.8x10-oak 4 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-oak 4 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-oak 4 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x115.2, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-60x1.9x115.2-oak 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x115.2, gỗ sồi TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-oak 4 sp  
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Mua sắm tiện lợi với dịch vụ giao hàng tận nơi! 
Tất cả đồ nội thất đều được vận chuyển trực tiếp từ 
kho đến cửa nhà bạn. 
Các mặt hàng gia dụng có thể được mang về trực 
tiếp từ cửa hàng hoặc có thể giao về tận nhà của bạn. 

We can help!  
Our furniture products come in flat packs and need 
some assembly. You can do it yourself or use our 
assembly partner. 
They will come to your home at an agreed time and 
assemble your furniture for you. 

Mua sắm tiện lợi với dịch vụ giao hàng tận nơi! 
Tất cả đồ nội thất đều được vận chuyển trực tiếp từ 
kho đến cửa nhà bạn. 
Các mặt hàng gia dụng có thể được mang về trực 
tiếp từ cửa hàng hoặc có thể giao về tận nhà của bạn. 

Getting your purchases home is easy!  
All our furniture products are delivered directly from 
our warehouse to your home. 
All accessories you can take home yourself or let us 
deliver to your home. 

Lãi suất 0% như mơ! 
Một nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách mới như 
trong mơ? Hãy để chúng tôi giúp bạn lên kế hoạch 
và thiết kế nó. 
Lãi suất 0% sẽ giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ. 

0% on your dreams! 
Dreaming of a new kitchen, bedroom or livingroom? 
Let us help you plan, design and build it. 
With our 0% interest we know that your dream 
solution is even closer. 


